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KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM
TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 – 2015

I. Thông tin cá nhân
· Họ và tên: Châu Văn Bảo			Giới tính: Nam
· Sinh ngày: 06/ 07 /1974				Nơi sinh: Bình Định
· Dân tộc: Kinh
· Số CMND: 025661153 		Cấp ngày: 03/10/2012	Tại: CA TP Hồ Chí Minh
· Giảng viên Khoa Công Nghệ Điện từ 2005 – 2014		Mã nhân sự: 01290054
· Chức vụ: Trưởng bộ môn

II. Khối lượng công việc đã làm trong học kỳ 1 năm học 2014 – 2015
1. Khối lượng công việc trong tháng 9/2014

	STT
	Tên công việc
	Khối lượng
	Ghi chú

	01
	Xếp thời khóa biểu cho bộ môn
	· Điện tử cơ bản: 7 lớp đại học + 1 lớp cao đẳng.
· Điện tử công suất: 4 lớp đại học + 3 lớp cao đẳng nghề.
· Kỹ thuật đo: 1 lớp đại học + 3 lớp cao đẳng nghề.
· Mạch điện 1: 7 lớp đại học + 3 lớp cao đẳng nghề.
· Mạch điện tử: 1 lớp đại học + 2 lớp cao đẳng.
· Trường điện từ: 8 lớp đại học.
· Kỹ thuật điện: 2 lớp đại học + 8 lớp cao đẳng.
· TN Điện tử công suất: 10 nhóm đại học + 3 nhóm cao đẳng.
· TN Đo lường điện: 5 nhóm cao đẳng
· TH Điện tử cơ bản: 14 nhóm cao đẳng
· TH Điện tử công suất: 4 nhóm cao đẳng
	

	02
	Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án
	Đồ án học phần 1A: Đại học có 6 nhóm (có 56 sinh viên) + Cao đẳng có 4 nhóm (có 98 sinh viên)
	

	03
	Hướng dẫn học phần 1A
	Đại học có 10 sinh viên + Cao đẳng có 10 sinh viên
	

	04
	Họp chuyên môn
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	05
	Họp Khoa
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	06
	Họp giao ban toàn trường
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	07
	Họp làm chương trình đại học và cao đẳng
	2 lần họp về: giới thiệu chương trình, mục tiêu chương trình, định hướng nghề nghiệp, chuẩn đầu ra chương trình (kiến thức, kỹ năng. Phẩm chất đạo đức,…), các điều kiện thực chương trình, …
	

	08
	Ra đề thi cho các học lại trong hè tổ chức thi trong tháng 9
	· Trường điện từ:
+ Ngày 04/09/2014 thi CK: 2 lớp đại học
[bookmark: _GoBack]
· Kỹ thuật đo:
+ Ngày 29/09/2014 thi GK: 2 lớp cao đẳng
	

	09
	Tham gia hội đồng truyển dụng giảng viên
	· Buổi sáng ngày 4/9/2015: truyển dụng giảng viên cho chuyên ngành kỹ thuật điện và Nguyễn Huy Khiêm trúng truyển.
· Buổi chiều ngày 4/9/2015: truyển dụng giảng viên cho chuyên ngành điều khiển tự động và Nguyễn Anh Tuấn trúng truyển.
	



2. Khối lượng công việc trong tháng 10/2014

	STT
	Tên công việc
	Khối lượng
	Ghi chú

	01
	Kiểm tra hồ sơ giảng viên
	· Kiểm tra 12 hồ sơ giảng viên của 12 giảng viên trong Khoa
	

	02
	Họp chuyên môn
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	03
	Họp Khoa
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	04
	Họp giao ban toàn trường
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	05
	Họp làm chương trình khung đại học
	Làm 2 chương trình khung cho 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động.
	

	06
	Họp làm chương trình môn học cho đại học
	Làm 2 chương trình chi tiết cho 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động.
	

	07
	Viết chương trình chi tiết  cho các môn học của 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động hệ đại học
	· Kỹ thuật điện
· Kỹ thuật điện – điện tử
· Kỹ thuật đo
· Điện tử công suất
· Trường điện từ
· Mạch điện
· Mạch điện nâng cao
	

	08
	Họp làm chương trình khung cao đẳng
	Làm 2 chương trình khung cho 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động.
	

	09
	Viết chương trình chi tiết  cho các môn học của 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động hệ cao đẳng
	· Kỹ thuật điện
· Điện tử công suất
· Điện tử cơ bản
	

	10
	Họp kế hoạch vật tư
	Kế hoạch vật tư cho năm 2015 - 2016
	

	11
	Ra đề thi cho các môn học của bộ môn.
	· Trường điện từ:
+ Ngày 28/10/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 29/10/2014 thi GK: 1 lớp đại học

· Kỹ thuật đo:
+ Ngày 06/10/2014 thi GK: 1 lớp đại học
+ Ngày 13/10/2014 thi GK: 1 lớp đại học

· Kỹ thuật điện:
+ Ngày 08/10/2014 thi GK: 1 lớp trung học
+ Ngày 22/10/2014 thi GK: 1 lớp trung học
+ Ngày 29/10/2014 thi GK: 2 lớp cao đẳng
+ Ngày 31/10/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề

· Mạch điện tử: 
+ Ngày 21/10/2014 thi GK: 1 lớp đại học

· Điện tử công suất:
+ Ngày 07/10/2014 thi GK: 2 lớp đại học
	



3. Khối lượng công việc trong tháng 11/2014

	STT
	Tên công việc
	Khối lượng
	Ghi chú

	01
	Dự giờ giảng viên
	Dự giờ 4 giảng viên trong Khoa
	

	02
	Họp chuyên môn
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	03
	Họp Khoa
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	04
	Dự hội nghị khoa học cấp trường
	Dự hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 5
	

	05
	Tham gia hội đồng thẩm định chương trình của các Khoa trong trường
	· Chương trình đại học ngành công nghệ thông tin của Khoa công nghệ thông tin.
· Chương trình cao đẳng ngành công nghệ thông tin của Khoa công nghệ thông tin.
· Chương trình đại học ngành điện tử - tự động hóa của Khoa Điện tử - truyền tin.
· Chương trình đại học ngành kỹ thuật phần mềm của Khoa công nghệ thông tin.
	

	06
	Ra đề thi giữa kỳ cho các môn học của bộ môn
	· Mạch điện 1:
+ Ngày 01/11/2014 thi GK: 6 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 04/11/2014 thi GK: 4 lớp đại học
+ Ngày 05/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 06/11/2014 thi GK: 1 lớp đại học
+ Ngày 10/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 10/11/2014 thi GK: 1 lớp đại học
+ Ngày 25/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề

· Trường điện từ :
+ Ngày 04/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 05/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 27/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học

· Kỹ thuật đo:
+ Ngày 05/11/2014 thi GK: 6 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 10/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 21/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề

· Kỹ thuật điện: 
+ Ngày 03/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 04/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 04/11/2014 thi GK: 1 lớp đại học
+ Ngày 05/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 06/11/2014 thi GK: 2 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 12/11/2014 thi GK: 1 lớp trung học
+ Ngày 18/11/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề

· Điện tử công suất: 
+ Ngày 04/11/2014 thi CK: 1 lớp đại học
+ Ngày 10/11/2014 thi GK: 3 lớp đại học
+ Ngày 11/11/2014 thi GK: 3 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 14/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học

· Điện tử cơ bản: 
+ Ngày 07/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học
+ Ngày 10/11/2014 thi GK: 3 lớp đại học
+ Ngày 14/11/2014 thi GK: 2 lớp đại học

· Mạch điện 2:
+ Ngày 07/11/2014 thi GK: 1 lớp đại học
	

	07
	Chấm thi thường kỳ và giữa kỳ
	· Thường kỳ môn Trường điện từ: 4 lớp đại học (tổng số SV của 4 lớp là: 50 + 54 + 60 + 57 = 221 SV).
· Giữa kỳ môn Trường điện từ: 4 lớp đại học (tổng số SV của 4 lớp là: 50 + 54 + 60 + 57 = 221 SV).
	



4. Khối lượng công việc trong tháng 12/2014

	STT
	Tên công việc
	Khối lượng
	Ghi chú

	01
	Họp đánh giá công chức – viên chức 2014
	· Ở tổ bộ môn
· Ở Khoa 
	

	02
	Họp chuyên môn
	Họp tổng kết của bộ môn trong năm 2014
	

	03
	Họp Khoa
	Định kỳ hàng tháng (1 lần/ tháng)
	

	04
	Họp công đoàn trường
	Họp tổng kết cuối năm công đoàn trường
	

	05
	Họp kỷ niệm 10 năm thành lập trường 
	Dự kỷ niệm 10 năm thành lập trường ĐHCN TP.HCM (Thành phần trưởng bộ môn trở lên tham dự) 
	

	06
	Bảo vệ giáo trình môn: Kỹ thuật điện trước hội đồng cấp trường.
	· Chủ biên giáo trình Kỹ thuật điện
· Bảo vệ thành công giáo trình môn: Kỹ thuật điện trước hội đồng cấp trường.
	

	07
	Tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường
	Cùng với nhóm nghiên cứu bảo vệ thành công đề tài cấp trường với tư cách là thành viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường.
	

	08
	Ra đề thi cuối kỳ 1 cho các môn học của bộ môn (các đề thi cuối kỳ được ra và nộp về phòng khảo thí trong tháng 12/2014)
	· Mạch điện 1: 
+ Ngày 11/12/2014 thi GK: 3 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 12/12/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 30/12/2014 thi CK: 7 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 08/01/2015 thi CK: 1 lớp đại học
+ Ngày 14/01/2015 thi CK: 8 lớp đại học
+ Ngày 14/01/2015 thi CK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 15/01/2015 thi lại: 4 lớp cao đẳng nghề

· Trường điện từ : 
+ Ngày 09/01/2015 thi CK: 8 lớp đại học
· Kỹ thuật đo: 
+ Ngày 01/12/2014 thi GK: 1 lớp đại học
+ Ngày 05/12/2014 thi CK: 1 lớp đại học
+ Ngày 07/01/2015 thi CK: 12 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 16/01/2015 thi lại: 4 lớp cao đẳng nghề

· Kỹ thuật điện:
+ Ngày 01/12/2014 thi lại: 1 lớp trung học
+ Ngày 11/12/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 14/12/2014 thi GK: 1 lớp trung học
+ Ngày 22/12/2014 thi CK: 1 lớp trung học
+ Ngày 06/01/2015 thi CK: 9 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 06/01/2015 thi CK: 6 lớp đại học
+ Ngày 06/01/2015 thi CK: 4 lớp cao đẳng
+ Ngày 12/01/2015 thi lại: 4 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 13/01/2015 thi lại: 1 lớp trung học
+ Ngày 16/01/2015 thi lại: 4 lớp cao đẳng nghề (ngành: cơ điện tử và công nghệ ô tô)

· Mạch điện tử: 
+ Ngày 09/01/2015 thi CK: 2 lớp cao đẳng
+ Ngày 09/01/2015 thi CK: 1 lớp đại học

· Điện tử công suất:
+ Ngày 07/01/2015 thi CK: 6 lớp cao đẳng nghề
+ Ngày 08/01/2015 thi CK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 08/01/2015 thi CK: 5 lớp đại học
+ Ngày 16/01/2015 thi lại: 3 lớp cao đẳng nghề

· Điện tử cơ bản:
+ Ngày 05/12/2014 thi GK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 06/01/2015 thi CK: 1 lớp cao đẳng
+ Ngày 08/12/2015 thi CK: 7 lớp đại học

· Mạch điện 2:
+ Ngày 09/01/2015 thi CK: 1 lớp đại học
	

	08
	Chấm thi cuối kỳ môn Trường điện từ 
	Môn Trường điện từ: 4 lớp đại học (tổng số SV của 4 lớp là: 50 + 54 + 60 + 57 = 221 SV).
	



5. Giờ dạy và coi thi
	STT
	Tên công việc
	Khối lượng
	Ghi chú

	01
	Tổng tiết dạy trong học kỳ 1 của năm học 2014 -2015 là: 200,04 tiết
	· Dạy thí nghiệm điện tử công suất hệ cao đẳng: 20,04 tiết (30 tiết thực hành quy ra lý thuyết là 20,04 tiết).
· Dạy lý thuyết môn Trường điện từ hệ đại học: 180 tiết.
	Chưa tính phần được giảm 25% (so với 400 tiết chuẩn cho 1 năm) cho chức vụ trưởng bộ môn.

	02
	Tổng tiết coi thi trong học kỳ 1 của năm học 2014 -2015 là:  tiết
	· 
	



Xác nhận của trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
1

